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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

Ngành đào tạo: Kế toán – Hệ đào tạo: Đại học chính quy

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14 tháng 12 năm 2019 )

1. Tên học phần: Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ - Mã học phần: 0101002338
2. Số tín chỉ: 2 (2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp: 30 tiết (2 tiết lên lớp/tuần)


+ Lý thuyết: 18 tiết



+ Seminar/Bài tập: 10  tiết 

                       + Kiểm tra: 02 tiết (Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài)

- Tự học: 60 giờ
5. Điều kiện tiên quyết:
Đã học Nguyên lý kế toán
6. Mục tiêu của học phần: 
6.1. Về kiến thức:  Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:
- Hiểu được những đặc điểm cơ bản của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.

- Hiểu được đặc điểm của hoạt động mua hàng, các phương thức mua hàng, phạm vi, thời điểm xác định hàng mua, giá cả hàng mua và các phương thức thanh toán. 
- Hiểu và trình bày được nội dung phương pháp kế toán tổng hợp quá trình mua hàng. 

- Hiểu được đặc điểm nghiệp vụ bán hàng, phạm vi, thời điểm xác định hàng bán, thời điểm ghi nhận doanh thu, đồng thời trình bày được các phương thức bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại dịch vụ và cách xác định giá vốn hàng bán. 

- Hiểu và trình bày được nội dung kế toán tổng hợp quá trình bán hàng 

- Kể tên được các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp, hiểu và trình bày được nội dung đánh giá HTK và phương pháp kế toán tổng hợp HTK. 
- Hiểu và trình bày được đặc điểm của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, các phương thức kinh doanh xuất nhập khẩu, các điều khoản thương mại quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế. 

- Trình bày được nội dung kế toán tổng hợp kinh doanh XNK theo phương pháp trực tiếp và ủy thác. 

- Hiểu được hoạt động kinh doanh dịch vụ, trình bày được nội dung kế toán tổng hợp hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải và nhà hàng. 
6.2. Về kỹ năng:  
 Vận dụng các kiến thức đã học sinh viên phải biết cách:
-  Tính toán và định khoản đúng được các tình huống kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động mua hàng tại doanh nghiệp.  
- Xác định được thời điểm ghi nhận doanh thu, tính toán và định khoản đúng các tình huống kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng tại doanh nghiệp. 

- Tính toán và lập định khoản đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hàng tồn kho trong doanh nghiệp. 

- Lựa chọn được các điều khoản thương mại quốc tế, và phương thức thanh toán quốc tế phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi doanh nghiệp. 
- Xác định và Tính toán được các loại thuế cần phải nộp cho nhà nước trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Đồng thời tính toán và định khoản đúng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp và ủy thác. 

- Tính toán và định khoản đúng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các DN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải và dịch vụ nhà hàng.
6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm
- Có thái độ nghiêm túc trong học tập: thực hiện nghiên cứu bài giảng, tài liệu, làm bài tập tình huống, tham gia thảo luận theo tiến trình môn học.

- Cẩn thận, tỷ mỉ, trung thực;

- Tuân thủ các chuẩn mực, chế độ kế toán, tài chính do nhà nước ban hành đối với doanh nghiệp.

- Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động trong quá trình học tập.

7. Mô tả các nội dung học phần:

Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ gồm 7 chương cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, quy định và quy trình hạch toán các phần hành kế toán tại các DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bao gồm: Kế toán nghiệp vụ mua hàng, Kế toán nghiệp vụ bán hàng, Kế toán hàng tồn kho, Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ và Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo , qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình. 

- Dự lớp: trên 80%. 

- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra, 1 bài thi kết thúc học phần

- Tự học:  60 giờ

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

9. Tài liệu học tập:

* Giáo trình chính: 
[1] Tập bài giảng môn KTDNTMDV (tài liệu lưu hành nội bộ)

* Sách tham khảo: 

+ [2] Giáo trình kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ chủ biên GS.TS.NGND Ngô Thế Chi, và TS.Trương Thị Thủy Học viện tài chính, nhà xuất bản Tài chính năm 2010

+ [3] Kế toán trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, tác giả TS Hà Thị Thúy Vân, Ths.Đàm Bích Hà, đại học Thương Mại và TS. Vũ Kim Anh đại học Công đoàn,  nhà xuất bản Tài Chính năm 2017
* Tài liệu khác: 

- [4] Luật Kế toán

- [5] Chuẩn mực kế toán Việt Nam
- [6] Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng TSCĐ  

- [7] Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ/BTC ngày 20/3/2006.

- [8] Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ/BTC ngày 14/09/2006
- Khác: Tạp chí kế toán; các website: mof.gov.vn; ketoan.org; webketoan.vn; tapchiketoan.com;...

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:


10.1. Tiêu chí đánh giá:

	STT
	ĐIỂM THÀNH PHẦN
	QUY ĐỊNH
	TRỌNG SỐ
	GHI CHÚ

	1
	Điểm đánh giá của giảng viên
	- Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà. 
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	- 02 Bài kiểm tra viết trên lớp
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)
	60%
	Thi: Tự luận
Thời gian thi: 60 phút


10.2. Cách tính điểm:


- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu


- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân


- Điểm kết thúc học phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân
11. Thang điểm: Theo quy chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT

(tiết)
	THỰC HÀNH

(tiết)
	KIỂM TRA

(tiết)

	1
	Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
	2
	0
	0


	2
	Kế toán nghiệp vụ mua hàng
	2
	2
	0

	3
	Kế toán nghiệp vụ bán hàng
	1.5
	1.5
	1

	4
	Kế toán hàng tồn kho
	2
	0
	0

	5
	Kế toán nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
	4.5
	3.5
	0

	6
	Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ 
	4
	2
	0

	7
	Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
	2
	1
	1

	Tổng cộng
	30


13. Hình thức và nội dung từng tuần.
	HTTCDH
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu 
	Ghi chú 

	Tuần 1
CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

	Lý thuyết
	1.1. Khái niệm, đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ

1.2 Nhiệm vụ của kế toán trong DN TMDV
1.3. Các khái niệm  và nguyên tắc kế toán cơ bản.
	2
	- Chuẩn bị và đọc trước

+ Tài liệu [1] chương 1 (từ mục 1.1 đến mục 1.4)

+ Đọc thêm tài liệu [2] chương 1  (từ mục 1.3 đến mục 1.5)

-  Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu khác 
	

	Tự học
	1.4. Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. 
	
	
	

	KTĐG
	Các nguyên tắc kế toán cơ bản 
	
	Nghiên cứu tài liệu, làm vào vở. 
	

	Tuần 2
CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ MUA HÀNG

	Lý thuyết
	2.1. Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng và nhiệm vụ kế toán mua hàng 
2.2.1. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong DNTM áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

	2
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Tài liệu [1]  chương 2 (từ mục 2.1 đến mục 2.2) 

+ Tài liệu [2] chương 2 mục 2.5 

+ Tài liệu [7]  TK 156, TK 151
-  Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu khác 
	

	Tự học
	2.2.2. Kế toán nghiệp vụ mua hàng trong DNTM áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
	
	
	

	KT  ĐG
	Bài tập kế toán nghiệp vụ mua hàng
	
	Làm bài tập nghiệp vụ mua hàng 
	

	Tuần 3

Thảo luận, chữa bài tập chương 2
	2
	Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập chương 2

	Tuần 4
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG

	Lý thuyết
	3.1. Đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng

3.2. Các phương thức bán hàng trong DNTM
3.4. Cách xác định giá vồn hàng bán

3.5. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên


	1,5
	- Chuẩn bị và đọc trước

 Tài liệu [1] chương 3 (từ mục 3.1. đến mục 3.6)

- Đọc thêm tài liệu [2] chương 2 mục 2.6

- Tham khảo VAS 14

- Đọc thêm tài liệu [7]  TK 511, TK 632, TK 521, TK 333, TK 131
	

	Tự học
	3.3. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng
3.6. Kế toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
	
	
	

	Thảo luận 
	Sử lý một số tình huống kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu, chiết khấu thanh toán. 
	0,5
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập kế toán nghiệp vụ bán hàng
	
	Làm bài tập nghiệp vụ bán hàng
	

	Tuần 5

Thảo luận, chữa bài tập chương 3, bài kiểm tra số 1

	Thảo luận, chữa bài tập
	Thảo luận, chữa bài tập chương 3
	1
	Làm bài tập chương 3
	

	KT ĐG
	Bài kiểm tra số 01
	1
	Làm bài kiểm tra 
	

	Tuần 6
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

	Lý thuyết
	4.1.1. Khái niệm hàng tồn kho và nhiệm vụ kế toán
4.2. Đánh giá hàng tồn kho

4.3.3.1 Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
	2
	- Chuẩn bị và đọc trước

Tài liệu [1] chương 4 (từ mục 4.1 đến mục 4.4)

- Tài liệu [7]  TK 156

- Tham khảo VAS 02 
	

	Tự học
	4.1.2. Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

4.3.1. Chứng từ sử dụng 

4.3.2. Kế toán chi tiết hàng tồn kho
4.3.3.2. Kế toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
4.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
	
	
	

	KT - ĐG
	Bài tập kế toán hàng tồn kho
	
	Làm bài tập hàng tồn kho
	

	Tuần 7
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

	Lý thuyết
	5.1. Những vấn đề chung về kinh doanh xuất nhập khẩu

5.2.1. Nội dung phạm vi, thời điểm xác định hàng nhập khẩu

5.2.2. Phương pháp  xác định trị giá vốn thực tế của hàng nhập khẩu.
	1,5
	- Chuẩn bị và đọc trước

Tài liệu [1]  chương 5 mục  5.1 đến mục 5.2
- Đọc thêm tài liệu [2] chương 3 (từ mục 3.1 đến mục 3.2)
	

	Tự học 
	5.1.3. Những điều kiện thương mại quốc tế (Các điều kiện khác điều kiện FOB, CIF)
5.1.4.  Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu  (Các phương thức thanh toán khác phương thức L/C).
	
	
	

	Thảo luận 
	Các tình huống kinh tế liên quan đến nhập khẩu hàng hóa, yêu cầu xác định số thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp từ đó xác định giá trị thực tế của hàng nhập khẩu. 
	0,5
	
	

	KT - ĐG
	Tính trị giá vốn thực tế của hàng nhập khẩu.


	
	Nghiên cứu tài liệu, thực hành tính trị giá thực tế hàng NK
	

	Tuần 8

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (Tiếp)



	Lý thuyết
	5.2.3. Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp 

5.2.4.  Phương pháp kế toán nghiệp vụ nhập khẩu ủy thác


	1,5
	- Chuẩn bị và đọc trước

Tài liệu [1]  chương 5 mục 5.3
- Đọc thêm tài liệu [2] chương 3 mục 3.3
 - Tài liệu [7]  TK 156, 133, 131, 333,111, 112, 413, 511, 632.
	

	Thảo luận 
	Xử lý một số tình huống kinh tế phát sinh liên quan đến nhập khẩu trực tiếp và nhập khẩu ủy thác 
	0,5
	
	

	KT - ĐG
	Bải tập kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp, nhập khẩu ủy thác.
	
	Làm bài tập nhập khẩu trực tiếp và ủy thác
	

	Tuần 9

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU (Tiếp)

	Lý thuyết
	5.3. Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hóa


	1,5
	- Chuẩn bị và đọc trước

Tài liệu [1]  chương 5 mục 5.3
- Đọc thêm tài liệu [2] chương 3  mục 3.3
 - Tài liệu [7]  TK 156, 133, 131, 138, 333, 338,111, 112, 413, 511, 632.
	

	Thảo luận
	Xử lý một số tình huống kinh tế phát sinh liên quan đến xuất khẩu trực tiếp và xuất khẩu ủy thác 
	0,5
	
	

	KT - ĐG
	Bải tập kế toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác.
	
	Làm bài tập xuất khẩu trực tiếp, ủy thác
	

	Tuần 10

Thảo luận, chữa bài tập chương 5

 

	Thảo luận, Chữa bài tập
	Thảo luận, Chữa bài tập chương 5
	2
	Nghiên cứu tài liệu, Làm bài tập chương 5
	

	Tuần 11

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ

	Lý thuyết
	6.1.1. Đặc điểm kinh doanh dịch vụ vận tải

6.1.2. Chi phí và giá thành sản phẩm vận tải

6.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí vận tải và đối tượng tính giá thành sản phẩm vận tải
	2
	- Chuẩn bị và đọc trước

 Tài liệu [1] chương 7 mục 6.1

- Đọc thêm tài liệu [3] chương 1  (từ mục 1 đến mục 7)


	

	Tự học
	6.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí vận tải
	
	
	

	KT ĐG
	Xác định đối tượng tập hợp chi phí vận tải và đối tượng tính giá thành sản phẩm vận tải
	
	
	

	Tuần 12

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ (Tiếp)
 

	Lý thuyết
	6.1.5. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí vận tải

6.1.6. Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm vận tải

	2
	- Chuẩn bị và đọc trước

 Tài liệu [1] chương 7 mục 6.1

- Đọc thêm tài liệu [3] chương 2 (từ mục 1 đến mục 4)

- Tài liệu [7]  TK 621, 622, 627, 154


	

	Tự học
	6.1.7. Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ vận tải
	
	
	

	KT-ĐG
	Bài tập kế toán dịch vụ vận tải
	
	Làm bài tập tính giá thành dịch vụ vận tải
	

	Tuần 13

Thảo luận, chữa bài tập chương 6

	Thảo luận, chữa bài tập
	Thảo luận, chữa bài tập chương 6
	2
	Nghiên cứu tài liệu, làm bài tập chương 6
	

	Tuần 14
CHƯƠNG 7: BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

	Lý thuyết
	7.1.1. Khái niệm và phân loại báo cáo tài chính
7.1.4. Các nguyên tắc lập báo cáo tài chính
7.2.1. Bảng cân đối kế toán

7.2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 


	2
	Chuẩn bị và đọc trước

- Tài liệu [1] chương 7

- Tài liệu [7], phụ lục 02.
	

	Tự học
	7.1.3. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính
7.1.5. Trách nhiệm, kỳ hạn lập và nộp báo cáo tài chính
7.2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7.2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

	
	
	

	Tuần 15

Ôn tập và kiểm tra

	Ôn tập
	Hệ thống kiến thức môn học
	1
	Nghiên cứu tài liệu
	

	KT ĐG
	Bài kiểm tra số 02
	1
	Làm bài kiểm tra 
	


	TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

Đặng Nguyên Mạnh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Đã ký)

Nguyễn Lan Hương
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